TRƯỜNG TH TRÀNG AN
             BÀI THI TUYỂN HỌC SINH VÀO LỚP 2 CHỌN
                                                                                                      Năm học 2014 - 2015                             

                                                                                                      MÔN: TIẾNG VIỆT                                                                                       

Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

Trư​ờng: ................................................................................................

       Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CHUNG
	SỐ PHÁCH

	
	
	


Bài 1: Điền từ tích hợp vào chỗ chấm: yêu, lảnh lót, thơm phức
                                                    Em yêu nhà em
                                                    Hàng xoan trước ngõ 
                                                    Hoa xao xuyến nở 
                                                    Như mây từng chùm 
                                                    
                                                    Em yêu tiếng chim
                                                    Đầu hồi …………………....
Mái vàng ……………………
Rạ đầy sân phơi
                                         Em ……….. ngôi nhà
                                                   Gỗ, tre mộc mạc
                                                   Như yêu đất nước
                                                   Bốn mùa chim ca.  

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:
a) Trong bài thơ, hoa xoan được so sánh với………………….
              ( Rạ                         ( Mây                         ( Đất nước
b) Bạn nhỏ yêu ngôi nhà như yêu………………….
              ( Tiếng chim           ( Hàng xoan               ( Đất nước
Bài 2: Điền dấu: x vào        trước từ viết sai chính tả:

          ngượng ngịu                             cặp sách                                 cong queo           

          loanh qanh                                đường đi khúc khủy               ngoan ngoản

Bài 3: Ghép các từ sau thành câu:
- ông, buổi tối, đọc báo, ngồi.
........................................................................................................................................... 
- mẹ, sáng nay, bé, đi chơi, và, công viên.
........................................................................................................................................... 



Bài 4: a) Tìm hai con vật có vần ên:
………………………………………………………………………………………… 
           b) Tìm hai đồ vật có vần an:
………………………………………………………………………………………… 
Bài 5: Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm:  

Bâng………..

………. sành sanh

          Ngoằn……….

.……….huỵch

Bài 6: Viết câu:  

- Một câu có từ “Mùa hè”
………………………………………………………………………………………… 
- Một câu có từ “xanh ngắt”
………………………………………………………………………………………… 
Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

a. ………………no lâu, cày sâu…………..

b. Có công………………., có ngày…………..

Câu 8: Em nhớ và viết lại bài thơ “Mẹ và cô” của Trần Quốc Toản. Bài thơ nói lên tình cảm của bé đối với ai ? 
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Câu 1 : (2, 5 điểm) 
- Thứ tự cần điền: lảnh lót, thơm phức, yêu (1,5 điểm)
- a) ( Mây                         b) ( Đất nước       (1 điểm)
 Câu 2 : (1, 5 điểm) Đánh đúng mỗi ô trống cho 0,5 điểm: loanh qanh, đường đi khúc khủy, ngoan ngoản 

Câu 3 : (3 điểm) Ghép đúng mỗi câu theo yêu cầu được 1,5 điểm
Câu 4 : (2 điểm) Viết đúng mỗi từ theo yêu cầu cho 0,5 điểm        

Câu 5 : (2 điểm) Điền đúng các tiếng: ngoèo, khuâng, sạch, huỳnh mỗi tiếng (0,5 điểm)        
Câu 6: (3 điểm) Viết đúng mỗi câu theo yêu cầu được 1,5 điểm
Câu 7 ( 2 điểm) Điền đúng mỗi cặp từ được (1 điểm): Nhai kỹ- tốt lúa; Mài sắt- nên kim.

Câu 8 : (4 điểm) (Ghi đầy đủ, đúng bài thơ “Mẹ và cô” (không mắc lỗi chính tả), đẹp được 3 điểm (tùy theo mức độ thiếu tiếng và mắc lỗi chính tả, chữ viết điểm đạt có thể từ 0, 5 đến 2, 5  điểm). 

Mẹ và cô

Buổi sáng bé chào me,

Chạy tới ôm cổ cô,

Buổi chiều bé chào cô,

Rồi sà vào lòng mẹ.

Mặt trời mọc rồi lặn

Trên đôi chân lon ton.

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo.

- Trả lời được: Bài thơ nói lên tình yêu của bé đối với Mẹ và Cô (1 điểm)

SỐ BÁO DANH
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